
UBND HUYỆN NÔNG CỐNG 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Thanh Hóa,ngày 21 tháng 9 năm 2021 

 

Danh sách hồ sơ 

 

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số 

điện thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phương 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

000.00.36.H56

-210824-1001 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

LÊ VĂN 

THIỆU 

Xã Hoàng 

Sơn, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0963818068 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

24/08/20

21 

27/08/202

1 

 

24/08/2021 
Trực tiếp  

2 

000.00.36.H56

-210824-1002 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

HÀ ANH 

DŨNG 

Xã Minh Khôi, 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0943973638 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

24/08/20

21 

27/08/202

1 

 

24/08/2021 
Trực tiếp  

3 

000.00.36.H56

-210824-1003 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

NGUYỄ

N VĂN 

HUYỆN 

Xã Thăng Thọ, 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0375484826 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

24/08/20

21 

27/08/202

1 

 

24/08/2021 
Trực tiếp  

4 

000.00.36.H56

-210824-1004 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

ĐÀO 

CÔNG 

TUẤN 

Xã Công 

Liêm, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

24/08/20

21 

27/08/202

1 

 

24/08/2021 
Trực tiếp  

5 000.00.36.H56 Đăng ký LÊ ANH Xã Tƣợng UBND 24/08/20 27/08/202  Trực tiếp  



-210824-1005 thành lập hộ 

kinh doanh 

THƠM Sơn, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

Huyện 

Nông 

Cống 

21 1 24/08/2021 

6 

000.00.36.H56

-210824-1007 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

TRẦN 

VIẾT 

BỐN 

Xã Tế Thắng, 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

24/08/20

21 

27/08/202

1 

 

24/08/2021 
Trực tiếp  

7 

000.00.36.H56

-210824-1006 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

NGỌ 

VĂN 

HOÀNG 

Xã Tƣợng 

Lĩnh, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

24/08/20

21 

27/08/202

1 

 

24/08/2021 
Trực tiếp  

8 

000.00.36.H56

-210824-1008 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

ĐÀM 

THỊ 

THỦY 

Xã Tân Thọ, 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

24/08/20

21 

27/08/202

1 

 

24/08/2021 
Trực tiếp  

9 

000.00.36.H56

-210811-1001 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

TRẦN 

MINH 

HẢI 

Xã Yên Mỹ, 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

11/08/20

21 

16/08/202

1 

 

11/08/2021 
Trực tiếp  

10 

000.00.36.H56

-210811-1002 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

LÊ BÁ 

SỰ 

Xã Thăng 

Long, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

11/08/20

21 

16/08/202

1 

 

11/08/2021 
Trực tiếp  

11 

000.00.36.H56

-210811-1003 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

NNGUY

ỄN THỊ 

LY 

Xã Trung 

Chính, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

11/08/20

21 

16/08/202

1 

 

11/08/2021 
Trực tiếp  

12 000.00.36.H56 Đăng ký NGUYỄ Xã Thăng Thọ, UBND 11/08/20 16/08/202  Trực tiếp  



-210811-1004 thành lập hộ 

kinh doanh 

N VĂN 

DU 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0364166283 

Huyện 

Nông 

Cống 

21 1 11/08/2021 

13 

000.00.36.H56

-210811-1005 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

NGUYỄ

N VĂN 

QUÝ 

Xã Thăng Thọ, 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

11/08/20

21 

16/08/202

1 

 

11/08/2021 
Trực tiếp  

14 

000.00.36.H56

-210811-1006 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

NGUYỄ

N VĂN 

THUẦN 

Xã Vạn 

Thắng, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

11/08/20

21 

16/08/202

1 

 

11/08/2021 
Trực tiếp  

15 

000.00.36.H56

-210811-1007 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

LÊ THỊ 

NHỚ 

Xã Vạn 

Thắng, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

11/08/20

21 

16/08/202

1 

 

11/08/2021 
Trực tiếp  

16 

000.00.36.H56

-210811-1008 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

PHẠM 

THỊ 

TRINH 

Xã Thăng 

Long, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

11/08/20

21 

16/08/202

1 

 

11/08/2021 
Trực tiếp  

17 

000.00.36.H56

-210806-1009 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

NGUYỄ

N VĂN 

HÀ 

Xã Minh 

Nghĩa, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

06/08/20

21 

11/08/202

1 

 

06/08/2021 
Trực tiếp  

18 

000.00.36.H56

-210806-1003 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

NGUYỄ

N 

TRỌNG 

HÒA 

Xã Hoàng 

Sơn, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

06/08/20

21 

11/08/202

1 

 

06/08/2021 
Trực tiếp  

19 000.00.36.H56 Đăng ký PHAN Xã Tƣợng UBND 06/08/20 11/08/202  Trực tiếp  



-210806-1005 thành lập hộ 

kinh doanh 

THỊ 

THUẬN 

Lĩnh, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

Huyện 

Nông 

Cống 

21 1 06/08/2021 

20 

000.00.36.H56

-210806-1006 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

ĐỖ VĂN 

THU 

Xã Thăng 

Long, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

06/08/20

21 

11/08/202

1 

 

06/08/2021 
Trực tiếp  

21 

000.00.36.H56

-210806-1007 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

LÊ VIẾT 

SƠN 

Xã Hoàng 

Giang, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

06/08/20

21 

11/08/202

1 

 

06/08/2021 
Trực tiếp  

22 

000.00.36.H56

-210806-1008 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

LÊ THỤ 

HUỆ 

Xã Trung 

Thành, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

06/08/20

21 

11/08/202

1 

 

06/08/2021 
Trực tiếp  

23 

000.00.36.H56

-210804-1001 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

LÊ VĂN 

THANH 

Thị trấn Nông 

Cống, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0358182288 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

04/08/20

21 

09/08/202

1 

 

05/08/2021 
Trực tiếp  

24 

000.00.36.H56

-210804-1002 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

LÊ VĂN 

THÀNH 

Thị trấn Nông 

Cống, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0988591936 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

04/08/20

21 

09/08/202

1 

 

05/08/2021 
Trực tiếp  

25 

000.00.36.H56

-210804-1003 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

PHAN 

TRỌNG 

TRÍ 

Xã Tƣợng 

Văn, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0919799556 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

04/08/20

21 

09/08/202

1 

 

05/08/2021 
Trực tiếp  

26 000.00.36.H56 Đăng ký TRỊNH Xã Trƣờng UBND 04/08/20 09/08/202  Trực tiếp  



-210804-1004 thành lập hộ 

kinh doanh 

VĂN 

TOÀN 

Minh, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

Huyện 

Nông 

Cống 

21 1 05/08/2021 

27 

000.00.36.H56

-210804-1005 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

LÊ VĂN 

MINH 

Xã Tế Thắng, 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

04/08/20

21 

09/08/202

1 

 

05/08/2021 
Trực tiếp  

28 

000.00.36.H56

-210804-1006 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

ĐÀO 

NGỌC 

NHẤT 

Xã Yên Mỹ, 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0974276219 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

04/08/20

21 

09/08/202

1 

 

05/08/2021 
Trực tiếp  

29 

000.00.36.H56

-210804-1007 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

NGUYỄ

N TẤT 

THỊNH 

Xã Tân 

Khang, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

04/08/20

21 

09/08/202

1 

 

05/08/2021 
Trực tiếp  

30 

000.00.36.H56

-210804-1008 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

HOÀNG 

NGỌC 

HÀ 

Xã Hoàng 

Giang, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0364166283 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

04/08/20

21 

09/08/202

1 

 

05/08/2021 
Trực tiếp  

31 

000.00.36.H56

-210804-1009 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

LÊ VĂN 

BIÊN 

Xã Hoàng 

Giang, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0971330082 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

04/08/20

21 

09/08/202

1 

 

05/08/2021 
Trực tiếp  

32 

000.00.36.H56

-210804-1011 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

VŨ THỊ 

CHINH 

Xã Tế Thắng, 

Huyện Nông 

Cống, Thanh 

Hoá, 

0979640181 

UBND 

Huyện 

Nông 

Cống 

04/08/20

21 

09/08/202

1 

 

05/08/2021 
Trực tiếp  

33 000.00.36.H56 Đăng ký TRẦN Xã Minh UBND 04/08/20 09/08/202  Trực tiếp  



-210804-1012 thành lập hộ 

kinh doanh 

VĂN 

VƢƠNG 

Nghĩa, Huyện 

Nông Cống, 

Thanh Hoá, 

0972448788 

Huyện 

Nông 

Cống 

21 1 05/08/2021 

 

 Cán bộ báo cáo 

  

 

motcua.nongcong 

 


